
Hệ thống văn bản pháp luật về ĐẤU THẦU  
LUẬT =>> NGHỊ ĐỊNH =>> THÔNG TƯ  
( Bôi đỏ là ưu tiên là cốt lõi)  

Stt Tên văn bản 
Hiệu lực thi 
hành 

Tình 
trạng 

 LUẬT   

1 

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, 
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu 
tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh 
nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án 
dân sự 

01/03/2022 
Còn 
hiệu 
lực 

2 
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 
của Quốc hội Quy định về lựa chọn nhà thầu 

01/07/2014 
Còn 
hiệu 
lực 

3 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 + 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
(Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020) 

01/01/2021 
Còn 
hiệu 
lực 

4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 01/01/2020 
Còn 
hiệu 
lực 

5 
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 
64/2020/QH14 (Luật PPP) 

01/01/2021 
Còn 
hiệu 
lực 

 NGHỊ ĐỊNH   

1 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

15/8/2014 
Còn 
hiệu 
lực 

2 
Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 
đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

20/04/2020 
Còn 
hiệu 
lực 

 THÔNG TƯ   

1 

Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của 
Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa 
chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc 
phòng 

01/03/2021 
Còn 
hiệu 
lực 



2 
Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 
của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu 

10/12/2015 
Còn 
hiệu 
lực 

3 
Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 
của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết việc giám 
sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 

09/06/2016 
Còn 
hiệu 
lực 

4 
Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo 
cáo đánh giá hồ sơ dự thầu  

15/02/2016 
Còn 
hiệu 
lực 

5 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; 

03/03/2021 
Còn 
hiệu 
lực 

6 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay 
thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP) 

09/02/2021 
Còn 
hiệu 
lực 

7 
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư công 

06/04/2020 
Còn 
hiệu 
lực 

8 
Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của 
Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án 
đầu tư theo phương pháp đối tác công tư 

26/03/2021 
Còn 
hiệu 
lực 

9 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết về hợp đồng xây dựng + Nghị định số 
50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP 

15/06/2015 
01/04/2021 

Còn 
hiệu 
lực 

10 
Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây 
dựng 

01/05/2016 
Còn 
hiệu 
lực 

11 
Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp 
đồng tư vấn xây dựng 

01/05/2016 
Còn 
hiệu 
lực 

12 
Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng 
công trình 

01/05/2016 
Còn 
hiệu 
lực 

13 
Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp 
thiết bị công nghệ và thi công xây dựng 

20/02/2017 
Còn 
hiệu 
lực 



14 
Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 
của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời 
thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 

01/10/2016 
Còn 
hiệu 
lực 

15 

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/09/2021 
của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc thu, 
nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng 
tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu  

01/10/2016 
Còn 
hiệu 
lực 

16 

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc 
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

01/08/2022 
Còn 
hiệu 
lực 

 
 

   

 

Gmail kiwi.utc@gmail.com 

Call/zalo 0929.516.221 

Fb: Ki Wi https://www.facebook.com/KW22668 

Fanpage: Sổ tay, tài liệu XDCB - Ki Wi https://www.facebook.com/Kysuratcan/ 

Group: ĐẤU THẦU – THI CÔNG - KIỂM 

TOÁN XDCB 

https://www.facebook.com/groups/293109

3673604565/ 

WEB Xaydungkiwi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


